
​Phụ lục: Học phí và các khoản phí khác​

​Khóa dài hạn​
​　　　　　　　　　　　　　　​​Đơn vị: Yên Nhật (Tất cả các chương​​trình dài hạn đều được miễn thuế)​

​Khóa​ ​Phí tuyển​
​chọn​

​Phí nhập​
​học​

​Phí giờ​
​giảng​

​Phí sử dụng​
​cơ sở vật chất​

​Phí tài liệu​
​học tập​

​Tổng​

​Khóa Tiếng Nhật hội thoại​
​Khóa 1 năm Ａ～Ｅ​

​Khóa Tiếng Nhật thương mại​
​Khóa 1 năm​

​Khóa Tiếng Nhật Học Thuật​
​Dành Cho Bậc Đại Học Và​

​Sau Đại Học 1 năm​

​30,000​ ​200,000​ ​870,000​ ​50,000​ ​60,000​ ​1,210,000​

​Khóa Tiếng Nhật hội thoại​
​Khóa 1 năm 6 tháng Ａ～Ｃ​
​Khóa Tiếng Nhật Học Thuật​

​Dành Cho Bậc Đại Học Và Sau​
​Đại Học  1 năm 6 tháng Ａ～Ｃ​

​30,000​ ​200,000​ ​1,305,000​ ​75,000​ ​90,000​ ​1,700,000​

​Khóa Tiếng Nhật hội thoại​
​Khóa 2 năm​

​Khóa Tiếng Nhật Học Thuật​
​Dành Cho Bậc Đại Học Và Sau​

​Đại Học  2 năm​

​30,000​ ​200,000​ ​1,740,000​ ​100,000​ ​120,000​ ​2,190,000​

​　​
​★ Học phí và các khoản phí phải nộp theo từng học kỳ​

​Sau​​khi​​nhà​​trường​​xác​​nhận​​"Đơn​​đăng​​ký​​&​​Tờ​​khai​​tình​​trạng​​sức​​khỏe"​​và​​học​​viên​​đủ​​điều​​kiện​
​tham gia vòng xét tuyển, vui lòng thanh toán phí xét tuyển.​
​Sau​​khi​​Giấy​​chứng​​nhận​​tư​​cách​​lưu​​trú​​(COE)​​được​​cấp,​​nhà​​trường​​sẽ​​gửi​​hóa​​đơn​​thanh​​toán​​để​
​học viên hoàn thành các khoản phí còn lại.​
​Học​​viên​​sẽ​​cần​​nộp​​phí​​nhập​​học,​​phí​​xét​​tuyển,​​cùng​​với​​phí​​sử​​dụng​​cơ​​sở​​vật​​chất​​/​​Phí​​giờ​​giảng​​/​
​Phí tài liệu học tập... tương ứng với nửa năm học (2 học kỳ).​
​Các​​kỳ​​tiếp​​theo,​​cứ​​mỗi​​nửa​​năm​​một​​lần,​​học​​viên​​sẽ​​nộp​​tiền​​theo​​các​​mục​​dưới​​đây​​trước​​hạn​​chót​
​thanh​ ​toán​ ​được​ ​ghi​ ​trên​ ​hóa​ ​đơn​ ​(thông​​thường​​là​​khoảng​​1​​tháng​​trước​​khi​​học​​kỳ​​mới​​bắt​​đầu).​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​　　　　　　　　　　　　Đơn vị: Yên Nhật (Tất cả các chương trình dài hạn đều được miễn thuế)​

​Khoản tiền nộp lần đầu​ ​Khoản tiền nộp mỗi nửa năm tiếp theo​

​Phí sử dụng cơ sở vật chất / Phí giờ giảng / Phí tài​
​liệu học tập.. (tương ứng nửa năm)​

​Phí sử dụng cơ sở vật chất / Phí giờ giảng /Phí tài​
​liệu học tập... (tương ứng nửa năm)​

​720,000​ ​490,000​
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​Chương trình học ngắn hạn（3 tháng）​

​　　　　　　　　　　　　​​Đơn vị：Yên Nhật（đã bao gồm thuế）​

​Phí tuyển​
​chọn​

​Phí nhập​
​học​

​Phí sử dụng​
​cơ sở vật​

​chất​

​Phí tài​
​liệu học​

​tập​
​Phí giờ giảng​ ​Tổng​

​Xuân/Hè/Thu/Đông​
​（11 tuần）​ ​22,000​ ​55,000​ ​14,000​ ​16,500​ ​269,500​ ​377,000​

​Ví dụ về trường hợp đăng ký học theo tuần　　​​　　　　　​ ​Đơn vị: Yên Nhật（đã bao gồm thuế ）​
​Phí tuyển​

​chọn​
​Phí nhập​

​học​
​Phí sử dụng​

​cơ sở vật chất​
​Phí tài liệu​

​học tập​
​Phí giờ​
​giảng​ ​Tổng​

​4 tuần​ ​22,000​ ​55,000​ ​14,000​ ​16,500​ ​98,120​ ​205,620​

​5 tuần​ ​22,000​ ​55,000​ ​14,000​ ​16,500​ ​122,650​ ​230,150​

​6 tuần​ ​22,000​ ​55,000​ ​14,000​ ​16,500​ ​147,180​ ​254,680​

​7 tuần​ ​22,000​ ​55,000​ ​14,000​ ​16,500​ ​171,710​ ​279,210​

​8 tuần​ ​22,000​ ​55,000​ ​14,000​ ​16,500​ ​196,240​ ​303,740​

​9 tuần​ ​22,000​ ​55,000​ ​14,000​ ​16,500​ ​220,770​ ​328,270​

​10 tuần​ ​22,000​ ​55,000​ ​14,000​ ​16,500​ ​245,300​ ​352,800​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　　　　　​

​　​
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​Các môn thi EJU/ Chuẩn bị Cao học/​
​Luyện thi Cao học​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​​Đơn vị: Yên Nhật (Đã bao gồm thuế)​

​Môn học​ ​Đối tượng​

​Áp dụng​
​cho học​
​sinh của​
​trường​

​Thời gian học​ ​Khung giờ học​ ​Thời​
​lượng​ ​Học phí​

​Môn Toán EJU​

​Tất cả học viên khóa​
​AJ đạt trình độ​

​Trung cấp (Nửa đầu)​
​trở lên​

​○​ ​Tháng 4 -​
​tháng 11​

​13:40-15:10​ ​31 tuần​ ​52,000​

​Môn Tổng hợp EJU​ ​○​ ​Tháng 4 -​
​tháng 11​ ​13:40-15:10​ ​31tuần​ ​52,000​

​Môn Vật Lý EJU​ ​○​ ​Tháng 4 -​
​tháng 11​ ​13:40-15:10​ ​31 tuần​ ​52,000​

​Môn Hóa Học EJU​ ​○​ ​Tháng 4 -​
​tháng 11​

​13:40-15:10​ ​31 tuần​ ​52,000​

​Chuẩn bị Cao Học​
​Khóa AJ 2 năm /​

​1 năm 6 tháng​
​Trình độ Trung cấp​
​(Nửa đầu) trở lên​

​○​ ​Tháng 1 -​
​tháng 3​ ​13:40-15:10​ ​10 tuần​ ​25,000​

​Luyện thi Cao Học​
​Khóa AJ 2 năm /​

​1 năm 6 tháng​
​Trình độ Trung cấp​
​(Nửa sau) trở lên​

​○​ ​Tháng 4 -​
​tháng 12​ ​13:40-15:10​ ​32​​tuần​ ​100,000​

​Những lưu ý về các khoản phí học viên cần nộp​

​■ Phương thức thanh toán​
​Vui​​lòng​​thanh​​toán​​qua​​hệ​​thống​​Flywire​​(​​http://naganuma.flywire.com/​​)​​hoặc​​chuyển​​khoản​​vào​
​tài khoản ngân hàng được ghi trên hóa đơn.​
​Lưu​​ý​​rằng​​học​​viên​​(người​​nộp​​tiền)​​sẽ​​phải​​tự​​chi​​trả​​toàn​​bộ​​các​​chi​​phí​​phát​​sinh​​liên​​quan​​đến​
​việc​​nộp​​tiền​​bao​​gồm:​​phí​​chuyển​​khoản,​​phí​​chuyển​​tiền​​quốc​​tế,​​phí​​đổi​​ngoại​​tệ,​​phí​​liên​​ngân​
​hàng​​và​​các​​chi​​phí​​khác.​​Nhà​​trường​​hiện​​không​​nhận​​hình​​thức​​thanh​​toán​​bằng​​tiền​​mặt​​hoặc​
​thẻ tín dụng trực tiếp tại trường.​

​■ Phí sử dụng cơ sở vật chất​
​Đây​​là​​chi​​phí​​dành​​cho​​việc​​sử​​dụng​​toàn​​bộ​​cơ​​sở​​vật​​chất​​trong​​khuôn​​viên​​trường​​như​​phòng​
​học,​​thư​​viện,​​các​​khu​​vực​​chung,​​cũng​​như​​các​​hệ​​thống​​vận​​hành​​và​​hạ​​tầng​​công​​nghệ​​thông​​tin​
​(Wifi, v.v...).​

​■ Nhập học muộn​
​Trong​​trường​​hợp​​học​​viên​​nhập​​học​​sau​​ngày​​khai​​giảng,​​học​​phí​​sẽ​​được​​áp​​dụng​​theo​​mức​​học​
​phí​​của​​toàn​​khóa​​học​​và​​không​​được​​hoàn​​trả​​hoặc​​giảm​​trừ​​đối​​với​​khoảng​​thời​​gian​​nhập​​học​
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​muộn.​

​■ Thôi học giữa chừng • Bảo lưu • Hủy bỏ nhập học​
​●​ ​Trường​​hợp​​thôi​​học​​giữa​​chừng​​trong​​học​​kỳ​​vì​​lý​​do​​cá​​nhân​​của​​học​​viên:​​Nhà​​trường​

​không hoàn trả các khoản phí đã nộp của học kỳ đó.​
​●​ ​Trường​​hợp​​bảo​​lưu​​học​​tập​​của​​kỳ​​học​​đã​​bắt​​đầu:​​Nhà​​trường​​không​​hoàn​​trả​​các​​khoản​

​phí đã nộp của học kỳ đó.​
​●​ ​Trường​ ​hợp​ ​hủy​ ​bỏ​ ​nhập​ ​học​ ​trước​ ​khi​ ​học​ ​kỳ​ ​bắt​ ​đầu​​:​ ​Nhà​ ​trường​ ​sẽ​ ​hoàn​ ​trả​​lại​​các​

​khoản phí học viên đã nộp sau khi trừ đi phí xét tuyển.​
​Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại "Quy định hoàn trả học phí":​

​https://www.naganuma-school.ac.jp/jp/wp-content/uploads/sites/2/2026/06/VN1_202606.pdf​
​https://www.naganuma-school.ac.jp/jp/wp-content/uploads/sites/2/2026/06/VN2_202606.pdf​

​■ Thôi học do chịu hình thức kỷ luật​
​Nhà​​trường​​có​​thể​​áp​​dụng​​hình​​thức​​kỷ​​luật​​buộc​​thôi​​học​​dựa​​trên​​nội​​dung​​quy​​chế​​của​​trường.​
​Ngoài​ ​ra,​ ​học​ ​viên​ ​có​ ​thể​ ​bị​ ​xóa​ ​tên​ ​khỏi​​danh​​sách​​nếu​​chậm​​trễ​​nộp​​các​​khoản​​phí​​hoặc​​tự​​ý​
​nghỉ học dài ngày không có lý do.​
​Hơn​​nữa,​​nếu​​nhà​​trường​​nhận​​thấy​​học​​viên​​khó​​có​​thể​​tiếp​​tục​​việc​​học​​do​​tình​​trạng​​sức​​khỏe​
​hoặc​​các​​lý​​do​​khác,​​hoặc​​sự​​hiện​​diện​​của​​học​​viên​​gây​​ảnh​​hưởng​​đến​​tiến​​độ​​lớp​​học​​và​​các​​học​
​viên​ ​khác,​ ​trường​ ​có​ ​thể​ ​khuyến​ ​nghị​ ​học​ ​viên​ ​tự​ ​nguyện​ ​thôi​ ​học.​ ​Trong​​trường​​hợp​​này,​​các​
​khoản phí đã nộp của học kỳ đã bắt đầu sẽ không được hoàn trả.​
​Bên​​cạnh​​đó,​​đối​​với​​những​​học​​viên​​được​​nhà​​trường​​hỗ​​trợ​​xin​​tư​​cách​​lưu​​trú​​du​​học​​sinh,​​khi​
​thôi​​học,​​mục​​đích​​lưu​​trú​​ban​​đầu​​sẽ​​không​​còn​​hiệu​​lực​​và​​tư​​cách​​lưu​​trú​​cũng​​bị​​hủy​​bỏ,​​do​​đó​
​học viên sẽ phải nhanh chóng về nước.​
​Ngoài​​ra,​​học​​viên​​vi​​phạm​​hoặc​​bị​​nghi​​ngờ​​vi​​phạm​​pháp​​luật​​Nhật​​Bản​​cũng​​có​​thể​​phải​​chịu​
​hình thức kỷ luật trục xuất này.​

​■ Về hệ thống Flywire (​​http://naganuma.flywire.com/​​)​
​Nhà​ ​trường​ ​áp​ ​dụng​ ​hệ​ ​thống​ ​thanh​ ​toán​ ​Flywire​ ​nhằm​ ​giúp​ ​việc​ ​nộp​ ​các​ ​khoản​ ​phí​ ​từ​ ​nước​
​ngoài được diễn ra một cách an toàn và thuận tiện nhất.​
​Thông​​qua​​hệ​​thống​​này,​​học​​viên​​có​​thể​​thực​​hiện​​thanh​​toán​​bằng​​đồng​​nội​​tệ​​từ​​ngân​​hàng​​quốc​
​gia​​mình​​(một​​số​​quốc​​gia​​có​​thể​​không​​áp​​dụng​​được),​​thanh​​toán​​bằng​​thẻ​​tín​​dụng,​​thanh​​toán​
​trực tuyến, v.v...​

​Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang chủ của Flywire: ⇒​​https://www.flywire.com/​
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